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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:TRẠM Y TẾ HÒA KIẾN
2. Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Quan Tường, Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh ***

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác *****

Ghi chú
******

1 Võ Thị Thanh 
Trúc

002667/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Y sỹ KBCB đa 
khoa

- Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

2 Nguyễn Minh 
Thứng

0002170/P
Y-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền

Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; trực ngoài giờ hành chính theo 

lịch phân công
Y sỹ KBCB YHCT

3
Đỗ Thị Thu 
Hiệp

0002189PY
/CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền

Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; trực ngoài giờ hành chính theo 

lịch phân công
Y sỹ KBCB YHCT
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Huỳnh Nữ 
Thanh Quyên

002588/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Y sỹ KBCB đa 
khoa

5

Nguyễn Thị Bích 
Lộc

003758/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại TT liên 
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 
mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
bác sỹ, bác sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Y sỹ KBCB đa 
khoa

6

Phan Văn An 000331/PY-
GPHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Y sỹ KBCB đa 
khoa

Chuyển 
công tác về 
Điểm Y tế 
Hòa Kiến từ 
ngày 
01/04/2026

7

Nguyễn Thị Hải 
Yến

0002171/P
Y-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

- Phụ trách Điểm Y 
tế Hòa Kiến

Điều dưỡng

Chuyển 
công tác về 
Điểm Y tế 
Hòa Kiến từ 
ngày 
01/04/2026

8

Nguyễn Thị Mỹ 
Thõa

0002166/PY-
CCHN Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 
hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Nữ hộ sinh
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9

Trần Thị Thu 
Lam

621PY/CCH
ND

            Bán lẻ thuốc

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 
13h30 đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch 
phân công

Dược

                                                 Bình Kiến, ngày 28 tháng 08 năm 2026
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Tuyết Mai
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            Số:       /QĐ-TYT                            Bình kiến, ngày     tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

tại Điểm Y tế Hoà Kiến

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH KIẾN

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2026 của UBND 

phường Bình Kiến về việc thành lập Trạm Y tế phường Bình Kiến;
Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 21/4/2026 của Uỷ Ban nhân dân phường 

Bình Kiến về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trạm Y tế phường Bình Kiến;

Xét văn bằng, chứng chỉ, yêu cầu nhiệm vụ và năng lực công tác của viên chức 
trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của phòng Hành chính Tổng hợp - Dân số - Trẻ em & Bảo trợ xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bà Võ Thị Thanh Trúc, sinh năm 1994, trình độ chuyên môn Y sỹ 
đa khoa (YSĐK), Chứng chỉ hành nghề số: 002667/PY-CCHN chịu trách nhiệm phụ 
trách chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại Điểm Y tế Hoà Kiến từ ngày 15/9/2026.

Điều 2. Bà Võ Thị Thanh Trúc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của 
người phụ trách chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Bà Võ Thị Thanh Trúc thay ông Nguyễn Minh Thứng tại Quyết định số 
90/QĐ-TYT ngày 27/8/2026 của Trạm Y tế phường Bình Kiến.

Điều 4. Phòng Hành chính Tổng hợp - Dân số - Trẻ em & Bảo trợ xã hội, Khoa khám 
bệnh, chữa bệnh, Điểm y tế Hoà Kiến, các bộ phận liên quan trực thuộc Trạm Y tế 
phường Bình Kiến và bà Võ Thị Thanh Trúc căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như Điều 4;                                                                                          PHỤ TRÁCH
- BGĐ TYT;
- Lưu: VT, HCTH(M).
 

           Nguyễn Thị Tuyết Mai

UBND PHƯỜNG BÌNH KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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            Số: 88/QĐ-TYT                            Bình kiến, ngày 27 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi nhiệm chức danh phụ trách chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

tại Điểm Y tế Hoà Kiến thuộc Trạm Y tế phường Bình Kiến

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH KIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 65/2025/QH15 ngày 
19/02/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2026 của 
UBND phường Bình Kiến về việc thành lập Trạm Y tế phường Bình Kiến;

Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 21/4/2026 của Uỷ Ban nhân dân 
phường Bình Kiến về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trạm Y tế phường Bình Kiến;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TYT ngày 30/5/2026 của Trạm Y tế phường 
Bình Kiến về việc giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại 
Trạm Y tế phường Bình Kiến; 

Theo đề nghị của phòng Hành chính Tổng hợp - Dân số - Trẻ em & Bảo 
trợ xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh phụ trách chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
tại Điểm Y tế Hoà Kiến đối với:

- Ông Nguyễn Minh Thứng.

- Sinh năm 1979.

- Trình độ chuyên môn: Y sỹ Y học cổ truyền.

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên.

- Lý do bãi nhiệm: sắp xếp lại nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Trạm 
Y tế phường Bình Kiến.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Thứng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, 
sổ sách quản lý của Điểm Y tế Hoà Kiến cho bà Võ Thị Thanh Trúc. 

UBND PHƯỜNG BÌNH KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Điều 4. Phòng Hành chính tổng hợp - Dân số - Trẻ em và Bảo trợ xã hội, 
Khoa Khám bệnh, chữa bệnh, các bộ phận liên quan trực thuộc Trạm Y tế phường 
Bình Kiến và ông Nguyễn Minh Thứng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;                                                                                
- Ban Giám đốc TYT;
- Lưu VT, HCTH(Hưng).

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thị Tuyết Mai



UBND PHƯỜNG BÌNH KIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TYT            Bình Kiến, ngày 28 tháng 08 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Trạm Y tế phường Bình Kiến xác nhận:
Để có căn cứ làm thủ tục thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn tại 

cơ sở y tế thuộc Trạm y tế Phường Bình Kiến
Xác nhận Bà Võ Thị Thanh Trúc
Sinh ngày: 04/04/1994

          Công tác tại: Trạm Y tế Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk
Văn bằng chuyên môn: Y sĩ đa khoa - Năm tốt nghiệp: 2014
Số giấy phép hành nghề: 002667/PY-CCHN
Đã hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế phường Bình Kiến đạt kết quả như sau:
1. Thời gian hành nghề: 07/01/2021 đến 28/8/2026
2. Năng lực chuyên môn: Khám bệnh, chẩn đoán và xử trí ban đầu các bệnh 

thông thường thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của y sĩ đa khoa tại tuyến y
tế cơ sở.

3. Đạo đức nghề nghiệp: Chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Y tế trong quá trình hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh.

            
            

Bình Kiến, ngày 28 tháng  8 năm 2026
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thị Tuyết Mai
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐẲK LÅK

TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA

SỐ: 48/QĐ - TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều động và phân công viên chức y tế trường học

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ quy định

về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày

07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn c Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm

2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Quyết định số 0132/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Đắk Lắk về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ nhu cầu thực tế công tác và tình hình bố trí viên chức y tế trường học
trên địa bàn;

Theo đề nghị của phòng TCHC và khoa YTCC-DD Trung tâm Y tế Tuy Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và phân công 45 viên chức đang phụ trách công tác y tế
trường học trên địa bàn, đến nhận công tác và biên chế thuộc 11 trạm y tế, phòng DS-

TTGDSK & YTCS Trung tâm Y tế Tuy Hòa (Danh sách chi tiết đính kèm)

Thời gian: Từ ngày 13/10/2025

Điều 2. Trưởng/phó Trạm Y tế, Trưởng phòng DS-TTGDSK & YTCS chịu

trách nhiệm quản lý, sử dụng biên chế được giao theo thẩm quyền, phân công viên
chức phụ trách công tác y tế trường học trên địa bàn Trạm Y tế quản lý; phân công

viên chức tham gia khám bệnh, chữa bệnh theo kế hoạch của Trạm Y tế và tham gia

một số chương trình y tế tại địa phương.

Điều 3. Các ông (bà) Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Tài chính Kế toán;

Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ-ĐD; khoa YTCC-DD, các khoa, phòng, TYT có

liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 10/QĐ-TTYT ngày 10/01/2022 của

Trung tâm Y tế Tuy Hòa về việc điều động, phân công viên chức y tế trường học).hockfae

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th/hiện);

BGÐ TTYT (d/biết);
Lưu: VT, ТС.

TINH

TRUN  GIÁM ĐỐC
TRUNG TAM
Y TẾ

K

Lê Hunh Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẲK LẮK

TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Theo Quyết định số AỖ/QĐ-TTYT ngày (9/10/2025 của Trung tâm Y tế Tuy Hòa)

TT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Trình độ

chuyên
môn

Đơn vị công
tác

Trường được đề xuất
phụ trách

Ghi chú

PHƯỜNG TUY HÒA

Đào Thị Út Huy 11/07/1994
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 1

Trường MN Sen Vàng
(điểm P.1 điểm 2 Bình

Ngọc)

2 Đặng Thị Thúy Kiều 20/06/1986
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 1

Trường TH Lê Lợi (P.
1)

3 Lê Thị Xuân Trâm 28/03/1995
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 1

Trường TH&THCS

Võ Văn Kiệt (xã BN)

4 Lê Trần Hoàng Ánh 31/12/1997
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 2 Trường MN Hoàng

Yển (P.2)

5 Phạm Thị Phương 18/01/1994
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 2

6 Ksor Y Tri 26/04/1993
Ysīda

khoa
Trạm Y tế 2

7 Nguyễn Thị Ngân 10/09/1996
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 4

8 Trình Thúy Kiều 14/08/1993
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 4

9 Trần Thị Mỹ Diệu 11/04/1988
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 4

10 Trần Đăng Khoa 28/07/1990
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 4

11 | Nguyễn Thị Hồng Phúc 16/10/1994
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 5

12 Tôn Thị Phương Dung 06/10/1990
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 5

13 | Nguyễn Thành Trường 28/01/1994
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 5

14 Nguyễn Thị Bích Tình 25/08/1969
Y sĩ răng
trẻ em

Trạm Y tế 5

15 Huỳnh Duy Hiếu 10/09/1989
Y sĩ da

khoa
Trạm Y tế 5

Trường TH&THCS

Nguyễn Du (P.2)

Trường THCS Lý Tụ

Trọng (p8), kiêm
nhiệm Trường Tiểu

học Đào Duy Từ

(P.8);

Trường MN Hoa Mai

(điểm 1, P6)

Trường Tiểu học

Trưng Vương (Cơ sở

1, P.4)

Trường Tiểu học

Trưng Vương (Cơ sở

2, P.4)

Trường THCS Trần
Quốc Toản

Trường MN Hoàng

Anh (P.3)
Trường Tiểu học Kim

Đồng (P. 3)

Trường THCS

Nguyễn Văn Trỗi (P.
3)

Trường Mầm non Anh

Đào (P. 5)

Trường Tiểu học Âu

co (P. 5)

T

Trường có
số lượng TRUB
học sinh

đông và có TU
ăn bán tr

16 Lê Vũ Dạ Châu 16/09/1992
Y sĩ đa

khoa
Trạm Y tế 5 Trường THCS Hùng

Vương (P. 5)

17 Đỉnh Thị Thanh Trinh 16/04/1976
Y sĩ sản

nhi
Trạm Y tế 5

Trường THPT

Nguyễn Trãi (P. 5)
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